
bichvan.vn  

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA GÂN SÓNG HDPE 2 LỚP - TIỀN PHONG 
 

 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI BÍCH VÂN 

Đ/c  :  237 Hai Bà Trưng - Lê Chân - Hải Phòng 

Tel: 0313.950063 - Fax : 0313.951171 - Email : bichvan.ltd@gmail.com 

MST: 0200671492 - Website : www.bichvan.vn - Hotline : 0906 066 757 TK: 

102010000434827 - Ngân Hàng Công Thương  Lê Chân – HP 

 

Loại ống 
(mm) 

Mã hiệu 
Đường kính 
ngoài (mm) 

Đường kính 
trong (mm) 

Chiều dầy 
lớp trong 
(mm) 

Chiều dày lớp 
ngoài (mm) 

Đơn giá 
(đ/mét) 

Ø150 
SN4 175+-2  147+-2 1.0+.02  1.3+0.2  316.000  

SN8 175+-2   147+-2 1.0+0.2   1.5+0.2  354.000 

Ø200 
SN4  228+-2  198+-2 1.1+0.2  1.5+0.2  455.000 

SN8  227+-2 197+-2   1.1+0.2 2.0+0.2  510.000 

Ø250 
SN4  285+-2  248+-2  1.5+0.2 1.8+0.2   600.000 

SN8  284+-2  247+-2 1.5+0.2  2.2+0.2  672.000 

Ø300 
SN4  342+-2 298+-2  1.7+0.2   2.3+0.2 645.000  

SN8  342+-2 296+-2  1.7.0.2  3.2+0.2 800.000  

Ø400 
SN4  460+-3  396+-3 2.3+0.2   3.0+0.2  1.110.000 

SN8  457+-3  392+-3 2.3+.02  4.0+0.3  1.463.000 

Ø500 
SN4  582+-3  497+-3  3.0+0.3 3.2+0.3   1.660.000 

SN8  579+-3 495+-3 3.0+0.3   4.5+0.3  2.400.000 

Ø600 
SN4  703+-3 594+-3  3.5+0.3  4.5+0.4 2.488.000  

SN8 699+-3  592+-3  3.5+0.3   5.8+0.3 3.012.000  

Ø800 
SN4  933+-3  790+-3 4.5+0.3   5.5+0.4  4.232.000 

SN8  930+-3  788+-3  4.5+0.3  6.6+0.4  5.594.000 

 Chúng tôi xin trân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách và rất hân hạnh được phục vụ ! 
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